
Chuyên cần 

10%

KT trong kỳ 

30%

1 202004065 TẠ THỊ THU HƯỜNG 25/06/2002 7.5 8.0 8.00 8.0 B+

2 202004096 PHẠM ĐÀO TRÀ MI 31/12/2002 5.0 7.1 5.00 5.6 C

3 202004127 LÊ MINH PHƯƠNG 21/03/2002 10.0 8.0 1.00 4.0 D

4 202004132 CAO THẢO QUYÊN 30/10/2002 7.5 8.0 5.75 6.6 C+

5 202004151 NGUYỄN XUÂN THÀNH 17/09/2002 10.0 7.4 0.00 3.2 F

6 202004162 LÊ HỒNG THỨC 21/09/2002 7.5 7.4 0.00 3.0 F

7 202004169 NGUYỄN HỮU TOÀN 04/02/2002 10.0 7.8 2.00 4.5 D

8 202004175 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 09/11/2002 10.0 7.5 3.00 5.1 D+

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

MÔN HỌC : KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

STT Mã sinh viên Họ và Tên

BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP LỚP K9 - LUAT 3

Học kỳ I - Năm học 2023 - 2024

TB môn (TĐ 

10)

TB môn (TĐ 

chữ)
Ghi chúNgày sinh

Điểm thi hết 

môn 60 %

Điểm quá trình


